


CHỦ ĐỀ : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 
Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
Môn học: Tin học lớp 10. Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
	- Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dữ liệu lôgic
	- Sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong lập trình.
2. Về năng lực
2.1 Năng lực chung:
	- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập	
	- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phân tích được tình huống, đề xuất và lựa chọn giải pháp để chọn được phương án nhằm giải quyết vấn đề được đặt ra.
2.2 Năng lực tin học
- Viết được chương trình sử dụng cấu trúc rẽ nhánh cho bài toán cụ thể.
3.Về phẩm chất
- Hình thành ý thức trách nhiệm, tính cẩn thận khi làm việc nhóm, phẩm chất làm việc chăm chỉ, chuyên cần để hoàn thành  một nhiệm vụ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]1. Đối với GV:
- SGK, SGV, Giáo án.
- Hình ảnh và tranh minh họa có liên quan đến bài học.
- Máy tính, máy chiếu.
2. Đối với HS:
	- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (Thời gian 10 phút)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, từng bước hướng dẫn học sinh tìm hiểu biểu thức điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi để hiểu lệnh if học sinh cần biết khái niệm biểu thức lôgic
c. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi, lắng nghe và tiếp thu kiến thức 
d. Tổ chức hoạt động
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:  chia lớp thành 4 nhóm cùng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên 
		- Khởi động:
Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp các tình huống một việc được thực hiện hay không phụ thuộc vào một điều kiện. Ví dụ : Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm, nếu trời mưa thì Hùng gọi điện cho Tâm trao đổi.
Các tình huống như vậy gọi là rẽ nhánh. Em hãy điền thông tin ở tình huống trên vào vị trí <Điều kiện> và lệnh tương ứng trong sơ đồ cấu trúc rẽ nhanh phía dưới
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
· Học sinh thực hiện nhiệm vụ của giáo viên
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
· Nhóm nhanh nhất sẽ báo cáo trước lớp cho các nhóm khác nhận xét
Bước 4. Kết luận, nhận định:
	- Gv chốt kiến thức nhận xét
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1. Khái niệm của biểu thức lôgic 
a. Mục tiêu
	- Học sinh hiểu được khái niệm biểu thức lôgic  và các phép toán trên biểu thức lôgic của Python.
b. Nội dung
	- Khái niệm biểu thức lôgic là biểu thức nhận giá trị True hoặc False. Giá trị các biểu thức loogic thuộc kiểu bool.
	- Các phép toán trên kiểu dữ liệu lôgic là and (và), or (hoặc) và not (phủ định).
c. Sản phẩm:
	- HS hiểu khái niệm biểu thức lôgic
	- Biết các phép toán với kiểu dữ liệu logic 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV: Chia lớp 4 nhóm nêu đặt câu hỏi
1- Biểu thức nào sau đây có thể đưa vào vị trí <điều kiện> trong lệnh:
Nếu <điều kiện> thì <lệnh> của các ngôn ngữ lập trình bậc cao?
A. m, n = 1,2.        B. a + b > 1.     
C. a * b < a + b.    D. 12 + 15 > 2 * 13.
2- Quan sát sgk để nhận biết kiểu dữ liệu logic.
[image: ]
3- Ví dụ: Cho các lệnh sau và dự đoán giá trị của các biến logic a, b, c
>>>x, y, z= 10, 5, 9
>>>b=x < 11 and z > 5
>>>c=x > 15 or y < 9
>>>a= not b
4- Mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?
a) 100%4 == 0                                       
b) 111//5 != 20 or 20%3 != 0
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌ ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ tìm hiểu ‌sgk‌ để ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi.
+‌ ‌GV:‌ Quan sát hỗ trợ gợi ý các nhóm nếu cần.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ Trao đổi , lắng‌ ‌nghe,‌ cử đại diện một HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ .
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ góp ý ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌chốt kiến thức trọng tâm cho học sinh ghi lại kiến thức bài học. 

	1. Biểu thức logic:

- Trong Python, biểu thức logic là biểu thức chỉ nhận giá trị True (đúng) hoặc False (sai).  Biểu thức logic đơn giản nhất là các biểu thức so sánh số hoặc xâu kí tự.




Các phép so sánh giá trị số trong Python
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Chú ý: Với xâu kí tự cũng có đầy đủ các phép so sánh (sẽ học sau).
Các phép toán trên kiểu dữ liệu logic bao gồm phép and (và), or (hoặc) và not (phủ định). Bảng các phép toán logic như sau:
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Ghi nhớ:
· Biểu thức logic là biểu thức chỉ nhận giá trị True hoặc False. Giá trị  các biểu thức logic thuộc kiểu bool.
· Các phép toán trên kiểu dữ liệu lôgic là and (và), or (hoặc) và not (phủ định).



Hoạt động 2. Cấu trúc lệnh if trong Python 
a. Mục tiêu
	- Học sinh làm quen với lệnh rẽ nhánh if trong Python
	- Cú pháp:  if	<điều kiện>:
					< khối lệnh>
b. Nội dung
	- Câu lệnh rẽ nhánh if thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong Python. Khối lệnh rẽ nhánh của if được viết sau dấu “:” cần viết lùi vào và thẳng hàng
c. Sản phẩm
	- HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức về lệnh If dạng thiếu và dạng đủ
d. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: HS đọc SGK thực hiện yêu cầu.
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*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ tìm hiểu ‌sgk‌ và ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌ Quan sát hỗ trợ gợi ý ‌các‌ ‌cặp nếu cần

*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ Trao đổi , lắng‌ ‌nghe,‌ cử đại diện một HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ .
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ góp ý ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌chốt kiến thức trọng tâm cho học sinh ghi lại kiến thức bài học. 


Câu hỏi
Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
k = int(input(“Nhập một số nguyên dương: ”))
if  k <= 0:
      print(“Bạn nhập sai rồi!”)










THỰC HÀNH
Các bài tập liên quan đến kiểu dữ liệu bool và lệnh if.
Nhiệm vụ 1. Viết chương trình nhập số tự nhiên n từ bàn phím. Sau đó thông báo số em đã nhập là số chẵn hay số lẻ phụ thuộc vào n là chẵn hay lẻ.




Nhiệm vụ 2. Giả sử giá điện sinh hoạt trong khu vực gia đình em ở được tính luỹ kế theo từng tháng như sau (giá tính theo từng kWh điện tiêu thụ). 
- Với mức điện tiêu thụ từ 0 đến 50 kWh, giá thành mỗi kWh là 1,578 nghìn đồng
- Với mức từ 51 đến 100, giá thành mỗi kWh là 1,734 nghìn đồng
- Từ mức 101 trở lên, giá thành mỗi kWh là 2,014 nghìn đồng. 
    Viết chương trình nhập số điền tiêu thụ trong tháng của gia đình em và tính số tiền điện phải trả
 

	2. LỆNH IF
- Python cung cấp câu lệnh để mô tả cấu trúc rẽ nhánh:
+ Câu lệnh điều kiện dạng thiếu: 
if <điều kiện>: 	
     <Khối lệnh>
Khi thực hiện lệnh, Python sẽ kiểm tra <điều kiện> nếu đúng thì thực hiện <khối lệnh>, ngược lại thì bỏ qua chuyển sang lệnh tiếp theo sau lệnh if.
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+ Câu lệnh điều kiện dạng đủ:
if <điều kiện>:
      <khối lệnh 1>
else:
      <khối lệnh 2>
[image: ]
Khi thực hiện lệnh, Python sẽ kiểm tra <điều kiện> nếu đúng thì thực hiện <khối lệnh 1>, ngược lại thì thực hiện <khối lệnh 2>.
Chú ý:
- Các khối lệnh trong Python đều cần viết sau dấu “:” Và lùi vào, thẳng hàng. 
Ghi nhớ: Câu lệnh điều kiện if thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong Python. Khối lệnh rẽ nhánh của if được viết sau dấu “:”, cần viết lùi vào và thẳng hàng.

Hướng dẫn. Để kiểm tra một số tự nhiên n là chẵn hay lẻ, ta dùng phép toán lấy số dư n%2. Nếu số dư bằng 0 thì n là số chẵn, ngược lại n là số lẻ. Chương trình có thể như sau:
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Hướng dẫn. Gọi k là số kWh điện tiêu thụ của gia đình em. Khi đó theo cách tính lũy kế trên chúng ta cần tính dựa trên các điều kiện sau:
– Nếu k ≤ 50 thì số tiền cần trả là k x 1,678 nghìn đồng.
- Nếu 50 < k ≤100 thì số tiền cần trả là 50 × 1,678 + (k - 50) × 1,734 nghìn đồng. 
- Nếu 100 < k thì số tiền cần trả là 50 × 1678 + 50 × 1,734 + ( k - 100) × 2014 nghìn đồng.
Chúng ta sử dụng lệnh round (t) để làm tròn số thực t. Chú ý trong máy tính dùng dấu “.” để viết các số thập phân. Chương trình có thể như sau:
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a . Mục tiêu
	- Thực hiện giải các bài tập liên quan đến kiểu dữ liệu bool và lệnh if củng cố lại kiến thức vừa học
b. Nội dung
	- HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm
	- Bài làm của học sinh thực hiện các kĩ năng giải các bài toán cụ thể 
d. Tổ chức hoạt động:
GV: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học 
HS: HS đọc SGK làm các bài tập 
1.Viết biểu thức lôgic ứng với mỗi câu sau:
   a) Số x nằm trong khoảng (0; 10) 
   b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2]
   c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5; 10]
2. Tìm một vài giá trị m, n thoả mãn các biểu thức sau:
    a) 100%m == 0 and n%5  !=0
    b) m%100 == 0 and m%400  !=0
    c) n%3 == 0 or (n%3  !=0 and n%4 == 0)
[bookmark: _GoBack]D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu
- Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung
	- HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm
[bookmark: _heading=h.30j0zll]	- HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra 
d. Tổ chức hoạt động
GV chia lớp thành nhiều nhóm và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi và bài tập vận dụng.
1. Giá bán cam tại siêu thị tính như sau: nếu khối lượng cam mua dưới 5 kg thì giá bán là 12.000 đồng/kg, nếu khối lượng mua lớn hơn hoặc bằng 5 kg thì giá bán là 10.000 đồng/kg. Viết chương trình nhập số lượng mua (tính theo kg) sau đó tính số tiền phải trả. 
2. Năm n là năm nhuận nếu giá trị n thoả mãn điều kiện: n chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Viết chương trình nhập số năm n và cho biết năm n có phải là nhuận hay không.
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N tr tuyét déi cda hidu hai s6.
ifa>b:
Page830f 150 75339 words  English (United States) &3 &
3

items 1 item selected 519KB.

P Type here to search

nao?
HS: Thio ludn, tra 161
HS: Ly céc vi du trong thuc té.

* Buéc 2: Thye hign nhiém vy:

+ HS: Suy nghi, tham khdo sgk t
hoi
+GV: quan st va tro gifip céc c.

* Buéc 3: Bio cio, thio lugn:

+ HS: Lang nghe, ghi chii, mét F
bidu lai cdc tinh chdt.

+ Céc nhém nhin xét, bd sung I
shau,

* Bwéc 4: Két luin, nhin dinh:
chinh xc héa va goi 1 hoc sinh 1
kién thic
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Khi thuc hign lénh, Python s& kidm tra <didu kign> néu ding thi thuc hién
<kh&i 1gnh>, nguoc lai thi bo qua chuyén sang Iénh tiép theo sau lénh if.

Cau lénh diéu kién dang A

~Tir khod 1F va else chn vt thing

F <aieu kien
<khoi 1gnh 1>

éai

else:

ke Khbi lénh 1 v khdi oh 2 cdn

Wit 4 vao va thing hang. mac dinh

<kh5i 1gnh 2>

18 1tab hay 4 ddu cich.

Knithuc hién fénh, Python s& kiém tra <dieu kign>
néu ding thi thuc hién <kh6i. 1gnh 1>, nguoc lai ti
thuc hién <khoi lénh 2>

Vi dy, néu a, b la hai s d& duoc tao thi lénh

sai

sau s&in ra gia tr tuyét i ciia hiéu hai 6 e
warb
print(a - b)
else:
i o Hinh 19.3

Cha y. Cac khdi Iénh trong Python au can viét sau déu
Day Ia diém khac bigt clia Python voi c4c ngdn ngd 1ap trinh khac.

Caulénh diéu kién if thé hién cu tric ré nhénh frong Python. Khi lénh
& nhanh cla i Guoc viét sau déu ™", cdn iét Il vao va théng hang.

Boan churong trinh sau thyc hién cong viec gi?

K = int(input("Nhdp mt s nguyén duong: *))

E B8 B - o

Va i vao, thang hang.
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image8.png
n = int(input("Nhap s6 tu nhien
if n%2 == o:
print ("S5 da nhap 1a s6 chin.”)

N

el

print("S5 da nhap 13 s6 1é.")





image9.png
i = float (input("Nhap s6 kkh tiéu thy dién nha em: "))
i ke= 50
t = k*1.678
else:
if k <= 100:
t = 5671.678 + (k-50)*1.734
else:
t = 501.678 + 56*1,734 + (k-100)%2.014
print("s3 tign dién phai tra 13:",round(t), "nghin dong")
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<Bieu kién>




